Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
	A. Phần sửa chữa nhà điều hành, nhà bơm:
* Phần sửa chữa cửa:
- Thay thế 8 bộ cửa đi khung nhôm, độ dày thanh nhôm 2mm, kính dày 6,38mm, phụ kiện đồng bộ (S= 20,153m2); 
- Thay thế 20 bộ cửa sổ khung nhôm, độ dày thanh nhôm 1,4mm, kính dày 6,38mm, phụ kiện đồng bộ (S= 61,16m2). 
- Thay thế 1 bộ cửa đi hiện trạng (S= 7,42m2) bằng cửa chống cháy 2 cánh (cấp độ EI90). độ dày thép cánh 1,0mm, sơn tĩnh điện. 
- Thay thế 1 bộ cửa đi hiện trạng (S=2,253m2) bằng cửa chống cháy 1 cánh (cấp độ EI90). độ dày thép cánh 1,0mm, sơn tĩnh điện. 
* Phần sửa chữa tường trong và ngoài nhà:
 - Vệ sinh cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, trụ trong và ngoài nhà, tróc bỏ lớp vữa trát cũ tại vị trí bong rộp và trát lại bằng vữa XM mác 75 dày 2cm (khoảng 30% diện tích) sơn lại tường, trụ trong và ngoài nhà 3 nước 1 nước lót, 2 nước phủ màu vàng kem (S= 1154,21m2).
- Ốp thay thế chân tường ngoài hành lang cao 0,8m (S= 16,496m2) bằng gạch ốp tường kích thước gạch (40x80)cm.
- Phá dỡ và xây lại tường thành sê nô mái sảnh, mái nhà (KL= 5,213m3), xây bịt các ô vách kính (KL= 3,194m3) bằng gạch không nung trát hoàn thiện bằng vữa XM mác 75; sơn thành sê nô 3 nước 1 nước lót, 2 nước phủ màu vàng kem.
* Phần sửa chữa trần: 
- Tháo dỡ trần hiện trạng, hệ thống thiết bị báo cháy, thiết bị điện chiếu sáng và lắp dựng thay thế trần nhôm Clip in kt 60x60cm tại phòng điều khiển và phân phối (S= 243,953m2).
- Cạo bỏ lớp sơn, vôi ve cũ của dầm, trần phòng ắc quy, phòng làm việc, kho, khu WC, tróc bỏ lớp vữa trát cũ tại vị trí bong rộp và trát lại bằng vữa XM mác 75 dày 2cm (khoảng 30% diện tích) sơn lại dầm, trần 3 nước 1 nước lót, 2 nước phủ màu trắng (S= 232,492m2).
- Thay thế đèn chiếu sáng phòng điều khiển và phòng phân phối (SL= 27 bộ) bằng bóng đèn Led panel 48W, kích thước 60x60cm.
- Thay thế đèn chiếu sáng sảnh chính bằng đèn LED ốp trần 24W (SL= 3 bộ).
- Lắp đặt hoàn trả hệ thống thiết bị báo cháy đã tháo dỡ.
* Phần sửa chữa mái:
- Tróc bỏ lớp vữa láng sàn sê nô mái (S= 121,82m2); Láng tạo phẳng sàn mái và trát thành tường chắn mái 2 bên; Xử lý chống thấm sê nô mái bằng màng bi tum, thi công bằng phương pháp khò nóng (S= 166,854m2); Láng phủ tạo dốc bằng vữa XM mác 75 dày 3cm.
- Thay thế đường thoát nước mái đã hư hỏng (L= 51,0m) bằng ống thoát nước PVC D110; Lắp đặt phễu thu nước D150 và các phụ kiện khác.
* Phần sửa chữa lắp rãnh cáp trong nhà, nền và thiêt bị vệ sinh:
- Thay thế tấm BTCT bằng tấm Xi măng lót sàn (tấm bê tông Nhẹ) dày 20mm (S= 71,096m2). Lắp đặt thay thế khung đỡ bằng thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (50x50x2)mm.
- Phá dỡ một số vị trí lớp gạch lát nền đã bong tróc và lát lại bằng gạch ceramic kích thước 40x40cm (tạm tính S= 20,85m2).
- Tháo dỡ và thay thế các thiết bị vệ sinh (1 xí bệt, 1 chậu rửa, 1 vòi chậu, 1 sen tắm, 1 bình nóng lạnh 30lít và các phụ kiện khác).
	B. Phần sửa chữa sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ:
* Phần sửa chữa sân đường nội bộ:
- Sửa chữa sân đường nội bộ có tổng diện tích (S= 269,96m2) với nội dung sau: 
+ Nền sân đường S1, S2, S3, S4, S5: Phá dỡ nền sân bê tông đã hư hỏng, sụt lún dày 15cm; Lu lèn lại nền đường; Rải lớp nilon lót nền chống mất nước bê tông; Đổ BTXM mác 250 đá 1x2, độ dày trung bình 15cm, phục hồi cao độ hiện trạng; Xoa nhẵn bề mặt sân hoàn thiện bằng máy xoa chuyên dụng; Cắt mạch làm khe co giãn nền sân (5-6m/khe).
* Sửa chữa bó vỉa nền sân đường:
- Sửa chữa bó vỉa nền sân đường (L= 114,0m) đã hư hỏng với các nội dung sau: Phá dỡ bó vỉa đã hư hỏng; Xây thay thế bó vỉa bằng gạch không nung mác 75, vữa XM mác 75, dày 22cm; Trát bó vỉa bằng vữa XM mác 75 dày 2cm; sơn 2 màu đen vàng mặt ngoài bó vỉa.
- Chặt, đào gốc một số cây rậm rạp, che khuất ánh sáng trong trạm (SL= 24 cây)
* Sửa chữa tường rào đoạn A-B-C-D-E-F (L= 193,5m):
 - Sửa chữa tường bao trạm biến áp với các nội dung sau: 
+ Vệ sinh cạo bỏ lớp vôi ve cũ, tróc bỏ lớp vữa trát đã bong bộp.
+ Trát trám vá bằng vữa XM mác 75 dày 2cm.
+ Quét vôi ve tường rào 3 nước, 1 nước trắng, 2 nước màu.
* Phần sửa chữa cổng:
- Sửa chữa cánh cổng sắt (S= 10,29m2) với các nội dung sau:  
  + Tháo dỡ cánh cổng sắt cũ.
+ Gia công và lắp dựng cánh cổng sắt
+ Sơn cánh cổng sắt bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
- Sửa chữa trụ cổng:
+ Phá dỡ trụ cổng đã xuống cấp, cong nghiêng
+ Xây thay thế trụ cổng gạch không nung mác 75, vữa XM mác 75
+ Trát lót trước khu ốp trụ cổng bằng vữa XM mác 75 dày 1.5cm
+ Ốp trụ cổng bằng đá tự nhiên dày 2cm (S= 21,779m2).
* Sửa chữa rãnh cáp, tấm đan với những nội dung sau:
- Sửa chữa rãnh cáp RĐ1, tấm đan TĐ1 (SL= 96 tấm):  
+ Tháo dỡ tấm đan đã vỡ hỏng; 
+ Phá dỡ đỉnh thành rãnh cáp đã xuống cấp H=0,15m
+ Xây thay thế phần đỉnh thành rãnh cáp H=0,15m gạch không nung mác 75, vữa XM mác 75, trát thành rãnh bằng vữa XM mác 75 dày 2cm
+ Lắp đặt thay thế tấm đan KT 1,2x0,3x0,15m BTCT đúc sẵn mác 250, đá 1x2, xi măng PCB30.
- Sửa chữa rãnh cáp RĐ2, tấm đan TĐ2 (SL= 35 tấm):  
+ Tháo dỡ tấm đan đã vỡ hỏng.
+ Phá dỡ đỉnh thành rãnh cáp đã xuống cấp H=0,15m
+ Trát đỉnh thành rãnh bằng vữa XM mác 75 dày 2cm
+ Lắp đặt thay thế tấm đan KT 1,2x0,3x0,15m BTCT đúc sẵn mác 250, đá 1x2, xi măng PCB30.
* Phá dỡ bể nước cạnh nhà nghỉ ca:
- Phá dỡ kết cấu bể có kích thước 5250x1810x1700mm
- Phế liệu phá dỡ được gom và đổ đúng nơi quy định.
* Phần sửa chữa bể cát:
- Phá dỡ 2 bể cát và xây lại 2 bể cát có kích thước (4,5x1)m cao 1,8m. Dầm đáy bể cát bê tông cốt thép, đá 1x2, mác 200 dày 15cm. Thành bể xây bằng gạch không nung VXM mác 75. Mặt bể cát bê tông cốt thép, đá 1x2, mác 200 dày 10cm. Cấp đầy cát vào bể bằng cát mịn ML=1,5÷2,0.
- Cắt sàn mái 3 bể cát hiện trạng tạo lỗ cấp cát. Thành lỗ xây bằng gạch không nung VXM mác 75. Nắp đậy lố cấp cát bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Dọn bỏ cát hiện tràn và cấp lại đầy bể cát bằng cát mịn ML=1,5÷2,0.
* Phần dải đá dăm:
- Đào xúc đất, cát lẫn đá trên bề mặt nền trạm hiện trạng dày trung bình 10cm (KL= 90,1m3); Rửa đá cũ qua sàng và nước bằng thủ công (tận dung 50% khối lượng đá cũ); 
- Rải nilon lót nền mặt sân vị trí rải đá (S= 901,0m2); Rải đá dăm mặt nền sân, loại đá dăm 2x4 tận dụng 50% đá cũ (KL= 45,05m3); Rải đá dăm mặt nền sân, loại đá dăm 2x4 (thay thế 50% khối lượng đá (KL= 45,05m3)).
* Thu hồi VTTB theo quy định.
2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Sửa chữa nhà điều hành, sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ trạm 110kV Vũ Thư
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	45 ngày



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Tiêu chuẩn áp dụng
1. Tiêu chuẩn áp dụng
Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
	- Tổ chức thi công 
	TCVN-4055-85 

	- Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN-5308-91


	và các tiêu chuẩn, quy phạm khác tương đương có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm thu của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.
b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện: 
- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.
- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình
c. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:
- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng …) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng. 
- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện..). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra
- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:
	+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công
	+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. 
	+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng
	+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định
	+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công
d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:
- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.
- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.
- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.
Ngoài các nội dung nêu trên Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
Vật tư, thiết bị chủ yếu …do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại, mã hiệu, quy cách, màu sắc, nơi sản xuất đúng như đã ghi trong HSDT và phải được tổ chức nghiệm thu theo quy định trước khi đưa vào sử dụng để khẳng định chất lượng đúng theo yêu cầu của thiết kế, HSMT hay mẫu mã được thống nhất giữa Nhà thầu, Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế. 
	STT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Cốt liệu nhỏ (cát) cho Bê tông và vữa
	· Thành phần hạt theo Bảng 1 của TCVN 7570: 2006; Phương pháp thử: TCVN 7572-2: 2006 hoặc tương đương.
· Hàm lượng các tạp chất: Sét cục và các tạp chất dạng cục; Hàm lượng bụi, bùn, sét theo Bảng 2 của TCVN 7570: 2006; Phương pháp thử TCVN 7572-8: 2006 hoặc tương đương.
· Tạp chất hữu cơ: Không thẫm hơn màu chuẩn, phương pháp thử: TCVN 7572-9: 2006 hoặc tương đương.
· Hàm lượng ion clo (Cl-) theo Bảng 3 của TCVN 7570: 2006; Phương pháp thử: TCVN 7572-15: 2006 hoặc tương đương.
· Khả năng phản ứng kiềm – silic trong vùng cốt liệu vô hại; phương pháp thử: TCVN 7572-14: 2006 hoặc tương đương.

	· 

	2
	Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông
	· Thành phần hạt theo Bảng 4 của TCVN 7570: 2006 phương pháp thử: TCVN 7572-2: 2006 hoặc tương đương.
· Mác của đá dăm theo mục của TCVN 7570: 2006; Phương pháp thử:  TCVN 7572-10: 2006 hoặc tương đương.
· Hàm lượng bụi, bùn, sét theo Bảng 5 của TCVN 7570: 2006 phương pháp thử: TCVN 7572-8: 2006 hoặc tương đương.
· Hàm lượng ion clo (Cl-), không vượt quá 0,01% phương pháp thử: TCVN 7572-15: 2006 hoặc tương đương.
Khả năng phản ứng kiềm - silic Trong vùng cốt liệu vô hại phương pháp thử: TCVN 7572-14: 2006 hoặc tương đương.
	· 

	3
	Xi măng PC30
	· Cường độ nén: Theo bảng 1của TCVN 6260 : 2009; Phương pháp thử TCVN 6016:2011 hoặc tương đương;
· Độ ổn định thể tích Le chatelier, không lớn hơn 10 mm; Phương pháp thử TCVN 6017: 1995 hoặc tương đương.
Độ nở Autoclave không lớn hơn 0,8%; Phương pháp thử: TCVN 8877: 2011 hoặc tương đương.
	· 
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	Bản lề inox dày 3mm
	Chất liệu: Inox 304, giúp bản lề chống gỉ sét, ăn mòn và có độ bền cao.                                                  Độ dày: 3mm, đây là độ dày tiêu chuẩn cho bản lề có tải trọng cao
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	Bình nóng lạnh 30lít
	Kiểu bình: Bình ngang
Dung tích: 30 lít
Công suất: 2500W
Nguồn điện: 220v, 50-60hz
Thời gian gia nhiệt (∆T = 45◦C) : 40 phút
Nhiệt độ làm việc tối đa: 80 ◦C
Áp suất làm việc tối đa: 7,5 Mpa
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập: IPX1 hoặc tương đương
Thiết bị an toàn: Chống giật ELCB, rơ le chống cháy khô, rơ le nhiệt, van 1 chiều
Khối lượng tịnh: 16kg
Kích thước: 605x364x350mm
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	Bộ khóa cửa sắt
	Chất liệu: Làm bằng hợp kim kẽm cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn
	

	7
	Chậu lavabo + chân châu
	Chất liệu sứ cao cấp với công nghệ AQUA hoặc tương đương, hạn chế bám bẩn
Lỗ xả tràn tiện lợi
EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt
FC: Chậu 1 lỗ
Kích thước chậu: 530x196x435   Kích thước chân châu: : 230mm
Màu sắc: Trắng
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	Chậu xí bệt 2 khối kích thước 740Dx370Wx783H mm
	Chất liệu  Sứ tráng men; Men phủ  Men Aquaceramic hoặc tương đương- Chống bám bẩn
Màu sắc  Trắng (white)
Kích thước 740x370x783mm (CD x CR x CC)
Áp lực nước  0.05MPa ~ 0.75MPa
Thiết kế: Thân dài kín
Chủng loại: Bồn cầu 2 khối
Nắp đậy:  Nắp êm tiêu chuẩn
Hệ thống xả / Xả nhấn: Xả xi-phông
Lượng nước xả:  4,8L/3.0L
Tâm xả/ thoát sàn  305mm
Ống thải chờ  Ø90 -110 (Class 1.2 – TCVN hoặc tương đương)
	

	9
	Cửa chống cháy 2 cánh (cấp độ EI90 hoặc tương đương). độ dày thép cánh 1,0mm, sơn tĩnh điện
	Cửa mở 1 chiều, độ dày thép cánh 1,0mm, độ dày khung 1,2mm, lõi magie, bề mặt cửa sơn tĩnh điện
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	Cửa đi nhôm 1 cánh mở quay, kính dán an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ.
	Cửa đi 1 cánh có chức năng mở quay linh hoạt,
Kích thước: Theo thiết kế
Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm XF55 hoặc tương đương dày 2mm, màu cà phê
Kính : Kính an toàn dán phim 6,38mm;
Phụ kiện: Phụ kiện của đi 1 cánh mở quay đồng bộ
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	Cửa đi nhôm 2 cánh mở quay, kính dán an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ.
	Cửa đi 2 cánh có chức năng mở quay linh hoạt,
Kích thước: Theo thiết kế
Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm XF55 hoặc tương đương dày 2mm, màu cà phê
Kính : Kính an toàn dán phim 6,38mm;
Phụ kiện: Phụ kiện của đi 2 cánh mở quay đồng bộ
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	Cửa sổ nhôm mở hất, kính dán an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ.
	Cửa sổ 1 cánh có chức năng mở hất
Kích thước: Theo thiết kế
Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm XF55 hoặc tương đương dày 1,4mm, màu cà phê
Kính : Kính an toàn dán phim 6,38mm;
Phụ kiện: Phụ kiện của sổ 1 cánh mở hất đồng bộ
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	Cửa sổ nhôm mở lùa, kính dán an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ.
	Cửa sổ 2 hoặc 4 cánh có chức năng mở lùa
Kích thước: Theo thiết kế
Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm XF55 hoặc tương đương dày 1,4mm, màu cà phê
Kính : Kính an toàn dán phim 6,38mm;
Phụ kiện: Phụ kiện của sổ 2 hoặc 4 cánh mở lùa đồng bộ
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	Đèn led ốp trần 24W
	Công suất: 24W
Kích thước: 300x300mm
Điện áp: 150 – 250v/ 50Hz
Tiết kiệm điện đến 70%
Ánh sáng: trắng/ vàng
Quang thông (lm): 2000lm
Chỉ số hoàn màu (CRI): >80
Tuổi thọ: 20.000 giờ (L70)
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	Đèn led panel 48W, KT 600x600mm
	Công suất: 48W
Kích thước: 600x600mm
Điện áp: 150 – 250v/ 50Hz
Tiết kiệm điện đến 70%
Ánh sáng: trắng/ vàng
Quang thông (lm): 2000lm
Chỉ số hoàn màu (CRI): >80
Tuổi thọ: 20.000 giờ (L70)
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	Giá đựng xà phòng
	Chất liệu: Inox 304, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn và giữ độ sáng bóng
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	Giá treo khăn
	Chất liệu: Inox 304, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn và giữ độ sáng bóng
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	Gương soi kích thước: 510x760x5mm  
	Gương tráng bạc tăng cường khả năng chống nấm mốc                                                                         Kích thước: 510x760x5mm    
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	Hộp đựng giấy
	Chất liệu: Inox 304, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn và giữ độ sáng bóng
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	Khóa tay gạt cửa đi
	Chất liệu: Làm bằng hợp kim kẽm cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn
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	Màng bitum chống thấm
	Độ dày 3mm, , Độ bền kéo (≥ 1.0 N/mm²), Độ giãn dài (≥ 30-40% cho màng khò nóng), Khả năng chịu nhiệt (≥ 120-130°C cho màng khò nóng), Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp (≤ -20°C)
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	NILON lót nền trước khi đổ bê tông
	Nilong từ hạt nhựa màu trắng trong, dai bền, chống thấm nước
Độ dày: 1mm
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	Sơn lót
	Độ bám dính, không lớn hơn 2 điểm, 
Độ rửa trôi sơn phủ ngoại thất, không nhỏ hơn 1200 chu kỳ; Phương pháp thử TCVN 8653-4:2012 hoặc tương đương
Chu kỳ nóng lạnh, không nhỏ hơn 50 chu kỳ; phương pháp thử: TCVN 8653-5:2012 hoặc tương đương
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	Sơn lót ngoại thất
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	Sơn lót nội thất
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	Sơn phủ
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	Sơn phủ ngoại thất
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	Sơn phủ nội thất
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	NILON lót nền trước khi dải đá
	Nilong từ hạt nhựa màu trắng trong, dai bền, chống thấm nước
Độ dày: 1mm
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	Tấm Xi măng lót sàn (tấm bê tông Nhẹ) dày 20mm
	Chất liệu: làm từ xi măng, cát mịn và sợi cellulose, có độ bền uốn cao, chịu được tải trọng nặng
Có kích thước tiêu chuẩn là 1220mm x 2440mm x 20mm, trọng lượng dao động khoảng 89 – 95kg/tấm, và có đặc tính chịu nước, chống cháy (hạng A1, chịu lửa đến 120 phút
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	Tay co thủy lực
	Chất liệu: Inox 304, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn và giữ độ sáng bóng
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	Thép hình, tấm mạ kẽm nhúng nóng
	Thép mạ kẽm nhúng nóng
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	Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng 50x50x2mm
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	Trần nhôm clip in, KT 60x60 cm
	Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp, bề mặt thường được phủ một lớp vải tiêu âm. 
KT: 60x60cm là một loại trần chìm, có kích thước 600x600mm với độ dày phổ biến từ 0.5mm
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	Vòi rửa 1 vòi
	Chất liệu: Inox 304, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn và giữ độ sáng bóng
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	Vòi rửa vệ sinh
	Chất liệu: Inox 304, có khả năng chống gỉ sét, ăn mòn và giữ độ sáng bóng
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	Vòi tắm sen nóng lạnh
	Chất liệu: Củ sen bằng đồng
Thân sen: rời
Kiểu dáng :  tròn
Lớp mạ: Cr/Ni
Chế độ phun nước bát sen: 1; tay sen : 5
Áp lực nước: 0.1-0.5 MpA.
	

	38
	Các vật liệu khác
	Nhà thầu nêu chi tiết và đầy đủ các thông tin, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu. Hàng hóa thiết bị đáp ứng đầy đủ: về nguồn gốc xuất xứ thiết bị, vật tư lắp đặt hệ thống, Catalo, tài liệu kỹ thuật hàng mới 100% sản xuất năm 2024 trở lại đây; 
	



4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:
Tất cả các công việc khi thi công, lắp đặt phải đúng trình tự và đến công đoạn nào phải nghiệm thu công việc trước mới thi công tiếp công việc sau. Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.
4.1. Công việc thi công dưới cao độ 0.00:
Trong quá trình thi công dưới cao độ 0.00 Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ công trình ngầm đã có như: cống thoát nước, ống cấp nước, cấp điện...và phải chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng gây ra cho việc thi công móng Nhà thầu sẽ bị ngừng thi công và chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả khi gây ra bất kỳ một hư hỏng nào cho các công trình (kể cả móng) lân cận. Nhà thầu chịu trách nhiệm khi biện pháp thi công vi phạm các qui định của Thành phố Hưng Yên.
4.2. Công tác xây:
Phải đệ trình mẫu gạch và phải được cán bộ GSKT đồng ý trước khi đưa đến công trình. Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm xác định chất lượng các loại gạch mình cung cấp.
- Trong quá trình xây phải đảm bảo an toàn khi xây tường cao, khối xây phải che chắn mưa nắng và tưới nước bảo dưỡng.
- Xi măng dùng xi măng của các Công ty trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam hoặc xi măng có chất lượng tương đương được Chủ đầu tư đồng ý và cho phép.
- Cát dùng cho công tác xây phải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam, không có tạp chất, sét bùn. Cát được sàng để đạt modul độ lớn của cát độ mịn để trát.
- Vữa phải đạt mác theo thiết kế. Vữa đã trộn không được sử dụng quá 30 phút, vữa cũ quá thời gian sử dụng không được trộn lại để dùng.
- Không tiến hành xây trước 7 ngày sau khi tháo ván khuôn và thanh chống của kêt cấu bê tông.
- Các khối xây phải đặc chắc không được trùng mạch, các mạch đứng phải sole nhau ít nhất 1/4 chiều dài viên gạch. Mặt xây phải ngang bằng, mặt phẳng khối xây cả hai mặt phải thẳng đứng theo phương dây dọi. 
-Tất cả các mỏ chờ phải làm mỏ giật không dùng mỏ nanh. Các mỏ phải đảm bảo chính xác về vị trí, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. Các hàng ngang không được xây bằng gạch vỡ.
- Gạch phải được nằm ngang và đầy vữa ở các mặt và bề dày không quá 1,5mm. 
	5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.
Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm khi hoàn thành.
Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu tư yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình bản báo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn. 
Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền: 
(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại; 
(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ công trình hoặc hạng mục (tuỳ theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật.
Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này;
	6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
a. Yêu cầu chung:
- Không được sử dụng điện quá công suất.
- Không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào khu vực công trường nếu chưa được phép.
- Phải có bảng nội quy về phòng chống cháy nổ đặt tại nơi mà tất cả mọi người trên công trường đều có thể dễ dàng đọc được.
- Phải tổ chức bộ phận cán bộ, công nhân phòng chống cháy nổ tại công trường. Tại công trường phải có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách.
- Phải thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân về phòng chống cháy nổ.
b. Những yêu cầu cụ thể:
- Tại công trường nhà nhầu phải thành lập ban phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu có trách nhiệm liên hệ với lực lượng cứu hoả địa phương để phối hợp thực hiện.
* Yêu cầu về trang thiết bị và phương tiện phòng cháy:
- Nhà thầu phải bố trí hệ thống bình chữa cháy CO2 đặt tại những nơi thuận tiện nhất cho công tác chữa cháy.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ các thiết bị như thang, quần áo, găng tay, ủng... cho đội phòng cháy, chữa cháy.
* Yêu cầu về nội quy phòng chống cháy nổ:
- Cán bộ công nhân viên tham gia làm việc trên công trường phải chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về điện, không để xảy ra va chạm, chập gây cháy. Không được tự ý đấu điện và sử dụng điện không đúng mục đích.
- Vật tư, nhiên liệu dễ gây cháy nổ phải để xa lửa, có hàng rào chắn và biển báo cấm, báo nguy hiểm.
- Các bình áp lực, bình ô xy, máy nén khí phải được kiểm định an toàn và được cấp chứng chỉ hoạt động.
- Khi có cháy nổ mọi người trên công trường phải tham gia chữa cháy, nổ.
	- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, công cụ phòng chữa cháy nổ. Không được sử dụng công cụ, dụng cụ sai mục đích.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu có trách nhiệm phải quán triệt, thống nhất ý nghĩa, nội dung cần phải giữ gìn, bảo vệ môi trường cảnh quan trong khu vực đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia thi công công trình.
- Không được sử dụng các hợp chất phụ có ảnh hưởng đến môi trường.
- Vật liệu thải phải được thu dọn gọn gàng và đổ vào đúng nơi qui định sau đó được chở ra ngoài công trình bằng ô tô tự đổ đổ tại vị trí cho phép.
- Tất cả các xe chở vật tư, vật liệu rời, phế thải trên đường phải có bạt che phủ trên thùng xe.
- Trên công trường, nhà thầu phải bố trí các bãi vật liệu gọn gàng, đúng nơi quy định, thi công xong thu dọn sạch sẽ các vật liệu thừa, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Nơi ăn, nghỉ tạm của cán bộ công nhân viên trên công trường phải đủ điều kiện về vệ sinh, các chất thải phải đổ đúng nơi quy định và có biện pháp xử lý cụ thể.
- Xung quanh công trình, lán trại, kho bãi nhà thầu phải bố trí hệ thống rãnh, hố ga thoát nước trong thời gian thi công. Phải có máy bơm thường xuyên túc trực để bơm nước tránh tụ thủy trong suốt quá trình thi công.
- Máy móc thi công phải được để đúng nơi quy định, các loại dầu mỡ thải phải được đổ đúng nơi quy định và phải có biện pháp xử lý. Các thiết bị máy móc phải đảm bảo về điều kiện chống ồn, mức độ khí thải đảm bảo trong giới hạn cho phép.
- Nhà thầu phải có hệ thống bạt kết hợp với rào chắn để che chắn bụi cho từng khu vực thi công và toàn bộ công trình.
- Khi thi công xong đến đoạn nào thì phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ. Trả lại môi trường cảnh quan như cũ.
	- Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dấn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.
	- Bố trí hệ thống rãnh tạm thoát nước mặt bằng khi gặp trời mưa bão. Chuẩn bị máy bơm dự phòng để phục vụ ngay trong mọi tình huống. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
	Quán triệt công tác an toàn đến từng người công nhân. Thường xuyên huấn luyện, học tập an toàn lao động;
        Trang bị áo quần bảo hộ lao động, trang thiết bị phòng hộ;
         Có biển báo, các chỉ dẫn cảnh báo các khu vực có máy móc thiết bị hoạt động. Có lan can che chắn, phải đeo dây an toàn khi làm việc trên cao;
	Không dùng các chất kích thích: Rượu bia, thuốc ... trong thời gian làm việc;
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn lao động trên công trường. Nhà thầu phải tuân thủ qui phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN hoặc tương đương và đảm bảo các yêu cầu cụ thể sau:
- Nhà thầu phải thành lập hệ thống an toàn lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm từ cấp chỉ huy đến cấp đội, tổ sản xuất.
- Trong từng giai đoạn thi công, nhà thầu phải lập và nêu rõ biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho giai đoạn đó.
- Trên công trường nhà thầu phải bố trí hệ thống nội quy an toàn, biển bảo, biển cấm, khẩu hiệu... được đặt tại những nơi thuận tiện cho tất cả mọi người trong công trường đều có thể đọc được.
- Trên công trường nhà thầu phải có tủ thuốc và một số dụng cụ cấp cứu tại chỗ.
- Các mạng điện thi công được cố định trên hệ thống cột chắc chắn, tại những điểm vượt qua đường phải cao hơn 4,5m để xe không quệt vào, các tủ phân phối điện và các thiết bị điện có cầu dao và APTOMAT bảo vệ và tiếp địa tốt. Hệ thống điện chiếu sáng được tính đảm bảo đủ độ sáng khi thi công ban đêm.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên như mũ, ủng, găng tay, quần áo, kính....
- Phải có dây đeo an toàn khi thi công trên cao ngoài nhà và các vị trí nguy hiểm.
- Tuyệt đối không được uống rượu trong khi thi công.
- Mua bảo hiểm cho người lao động;
	- Công tác an toàn trong xây dựng nhà thầu phảo tuân thủ và thực hiện theo QCVN 18:2014/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng được ban hành kèm theo thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 5/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng hoặc các quy định hiện hành khác tương đương;
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
a. Yêu cầu về huy động nhân lực:
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực hợp lý, báo cáo bằng văn bản với Chủ đầu tư trong từng giai đoạn thi công cụ thể.
- Đối với lực lượng cán bộ thi công: Nhà thầu phải bố trí các kỹ sư đã có kinh nghiệm thi công, đã thi công nhiều công trình có quy mô, tính chất tương tự.
- Đối với lực lượng công nhân: Phải là đội ngũ công nhân lành nghề đã thi công nhiều công trình, có ý thức cao trong công việc, trong chấp hành các nội quy, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Các tổ, đội thi công phải được huy động căn cứ vào tiến độ thi công đã được duyệt, tránh hiện tượng chồng chéo trong khi thi công.
b. Yêu cầu về huy động thiết bị phục vụ thi công:
Ngay sau khi được Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công công trình, Nhà thầu huy động các thiết bị, máy móc phục vụ thi công theo từng giai đoạn thi công. Trước mỗi giai đoạn thi công khoảng 1-5 ngày nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ thi công cho giai đoạn tiếp theo. 
Đây là những yêu cầu chung về nhân lực và thiết bị thi công, Nhà thầu phải tuân thủ theo nhân lực, thiết bị thi công phù hợp với HSDT đảm bảo thi công chất lượng và tiến độ đề ra;
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế và yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, Nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh và bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đầy đủ và rõ ràng để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp.
Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.
Việc đưa ra biện pháp hợp lý, chi tiết khoa học sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho nhà thầu khi chủ đầu tư xem xét Hồ sơ mời thầu.
Biện pháp tổ chức thi công kết hợp với tiến độ sẽ đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp cận dự án của nhà thầu, nhằm quyết định xem các nhà thầu có khả năng thực hiện hợp đồng trong khuôn khổ thời gian hoàn tất cho phép được hay không.
Nhà thầu chú ý rằng các biện pháp mà nhà thầu đã nêu ra trong Hồ sơ mời thầu sẽ là các biện pháp sử dụng khi trúng thầu, nên nhà thầu phải cân nhắc, tính toán kỹ càng. Trong trường hợp trúng thầu, khi thi công nhà thầu sử dụng các biện pháp khác biện pháp đã nêu trong Hồ sơ mời thầu thì ngoài việc đảm bảo kỹ thuật và đảm bảo tiến độ đã nêu, sau khi được chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí phát sinh (nếu có).
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể nhằm theo dõi và quản lý chất lượng thi công.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật.
- Trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng. Tất cả công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của nhà thầu phải được ghi chép vào sổ nhật ký công trình. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu... nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu trữ cả ở công trường lẫn văn phòng của nhà thầu để cán bộ giám sát, cán bộ quản lý dự án, chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất cứ thời gian nào.
- Tuân thủ theo quy định về chất lượng theo Luật xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, và các quy định khác có liên quan tại thời điểm thực hiện.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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	Phiên bản/ngày phát hành
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